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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận ra và phân biệt được các thành phần cơ bản của máy tính: thân máy, bàn phím, chuột và màn hình.
- Nêu được chức năng của bàn phím, chuột, màn hình và loa.
- Biết được những máy tính thông dụng và các thành phần cơ bản của chúng.
- Thực hiện được các thao tác cơ bản khi sử dụng chuột
- Chỉ ra được khu vực chính của bàn phím.
- Đặt được các ngón tay đúng trên hàng phím cơ sở và thực hiện được thao tác gõ các phím ở hàng phím này đúng cách.
- Biết được trên Internet có nhiều thông tin bổ ích và lí thú.
- Biết được không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự học tập, nghiên cứu bài học và trả lời các yêu cầu của GV.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác, trao đổi với bạn trong học tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết suy luận trả lời các câu hỏi mà thầy giao.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực tin học: Nla, Nlb và Nlc.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ bạn trong học tập.
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình giơ tay phát biểu bài.
- Trung thực: Sẵn sàng nói lên ý kiến của mình khi bạn học sử dụng sai mục đích của máy tính.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn máy tính.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I. Trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1.  Quy tắc gõ chữ có dấu là?
A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau                 B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau
C. Gõ ký tự trên bàn phím                    D. Gõ chữ hoa sau đó gõ chữ thường                                                        
Câu 2. Để xoá chữ "n" trong  từ [image: ] em sử dụng phím nào?
A. Caps Lock          		          B.  Delete 
C.  Enter                   		          D. Backspace (	)
Câu 3. Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?
A. Shift và Alt                                      B. Alt và Caps Lock
C. Shift và Caps Lock		          D. Alt và Ctrl
Câu 4: Hãy chọn biểu tượng của phần mềm Word.
A. [image: ]               B  [image: ]             C.  [image: ]                D  [image: ]              

Câu 8.   Để chọn kiểu chữ in nghiêng, em nhấn:
         A.  B                          B.   I                       C.  U                       D.   P 

Câu 11: Để soạn thảo văn bản em sử dụng phần mềm nào ?
      A. Paint                                                   C. Word
     B. Powpoin                                              D. TuxTyping     
Câu 12: Để xóa kí tự em sử dụng 2 phím nào?
  A. Delete và Backspace                                 C. Backspace và Ctrl
  B. Delete và Shift                                          D. Casps Lock và Enter
Câu 13: Để có được dấu “sắc” em gõ phím nào trên bàn phím ?
        A.  S	B.   X
       C.   J                                                             D.   F
Câu 15 :   Để gõ chữ  Ê theo kiểu Telex em gõ như thế nào?
             A. EW                 B. EE             C. EF                           D. ES

Câu 16 :   Để gõ dấu huyền theo kiểu gõ Telex em nhấn phím nào ?
a.   S			 b .  X 		 c.   F 			d.   J

Câu 17:  Theo cách gõ Telex, để gõ được từ  nặng nề  em gõ theo cách nào sau đây:
	a/ Nawngj   newf                                     b/ Nawngj  neef
	c/ Nawngx  newf                                     d/ Naangj  neef

Câu 18: Để căn lề trái cho văn bản em chọn:
A. 



                 B. 	                  C.                           D.     

Câu 20. Nút lệnh  [image: ] dùng để làm gì?
A. Căn lề	       B. Chọn phông chữ	  C. Chọn cỡ chữ	D. Chọn màu chữ
Câu 21.Để căn lề, chọn kiểu chữ, phông chữ, cỡ chữ hay sao chép đoạn văn bản thì thao tác nào làm đầu tiên?
A.Nháy chọn nút căn lề, nút kiểu chữ
B.Nháy chọn phông chữ, cỡ chữ
C.Bôi đen đoạn văn bản
D.Nháy chọn đoạn văn bản

Câu 22 : Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của trình duyêt Web?
	A. [image: ]
	B. [image: ]
	C.[image: ]
	D. [image: ]



Câu 23: Những hình ảnh nhỏ nằm bên trái cửa sổ soạn bài trình chiếu gọi là:
	A. Biểu tượng
	B. Hình ảnh
	C.Trang trình chiếu
	D. Không biết




Câu 24: Để lưu bài trình chiếu ta thực hiện như thế nào.
A. Vào File, chọn Save
B. Vào File chọn Open
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl +S
D. Câu A – C đúng.
Câu 25:  Để chèn thêm  tranh ảnh vào văn bản em thực hiện thao tác nào?
	A. Nháy chuột vào Insert -> Shapes
	B. Nháy chuột vào Insert -> Clip Art
	C. Nháy chuột vào Insert -> Picture
	D. Nháy chuột vào Insert ->Table
Câu 26. Máy tính để bàn là: 
	A. [image: ]	
	 	B. [image: ]    
	C. [image: ] 
		D. [image: ]


Câu 27. Màn hình máy tính dùng để làm gì? 
Đưa tín hiệu ra	
Câu 28. Để bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình, em nên làm gì khi sử dụng máy tính? 
Cần cảnh giác khi khai báo thông tin trên những trò chơi điện tử.
Câu 30. Nháy đúp chuột là: 
 Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái rồi thả ngón tay.
Câu 31. Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả?
	5
	
	
	


Câu 32. Biểu tượng của phần mềm Tux Typing: 
	A. [image: ]
		     
	 
	


Câu 33. Trên hàng phím cơ sở có 2 phím có gai, đó là những phím nào?
	
	

	Phím F và J
	 


Câu 34. Phim, chương trình nào dưới đây trên Internet không phù hợp với lứa tuổi của các em? 
	A. Phương trình học Toán lớp 3
	 B. Phim truyện cổ tích

	C. Phim ảnh bạo lực, phim kinh dị	
	 D. Chương trình học Tiếng Anh lớp 3


Câu 11. Khởi động phần mềm Notepad. Soạn thảo không dấu đoạn văn bản sau: 
Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
        Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé Thơ, bạn của cây phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ. Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ mùa hoa đã qua.
Câu 12. Em hãy truy cập Internet và tìm kiếm một chương trình giải trí phù hợp với lứa tuổi của mình.           
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